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BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM 
THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
 ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

[bookmark: _Hlk137650171][bookmark: _Hlk137645107]A. BỐI CẢNH CHUNG : 
- Tình hình sử dụng thuốc lá của cán bộ, nhân viên của cơ quan, nhận thức về tác hại của thuốc lá và nhận thức về Luật PCTH thuốc lá, tình hình thực hiện quy định cấm hút thuốc trong cơ quan và các quy định của Luật PCTH thuốc lá
- Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trong công tác PCTH thuốc lá 
- Nêu các cơ hội, thách thức, thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới việc triển khai quy định của Luật PCTH thuốc lá của cơ quan trong giai đoạn 2013-2022.  
B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 
[bookmark: _Hlk137708931]I. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
1. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
    Thống kê số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật trong giai đoạn từ ngày 01/5/2013 đến nay (kể cả văn bản đã hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ).
	TT
	Tên/Hình thức văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Trích yếu văn bản
	Hiệu lực

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. 
- Đánh giá, nhận xét về tính đầy đủ, kịp thời của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PCTHTL so với quy định của Luật và yêu cầu thực tiễn; về việc kịp thời, chủ động ban hành văn bản để khắc phục khoảng trống pháp luật theo yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu thực tiễn (nếu có).
- Đánh giá kết quả và tác động của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và Luật PCTH thuốc lá đối với mục tiêu phòng, chống tác hại thuốc lá (nâng cao nhận thức, hiểu biết, chấp hành pháp luật về PCTHTL, giảm cung, giảm cầu thuốc lá...).
II. Văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Luật

	TT
	Tên/Hình thức văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành

	1
	Kế hoạch hoạt động PCTHTL của Bộ
	

	2
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình PCTH thuốc lá  của Bộ (nếu có)
	

	3
	…….
	


- Nêu rõ tên, hình thức văn bản chỉ đạo thực hiện Luật PCTH thuốc lá (Công văn, Quyết định, Kế hoạch, Quy chế, Chỉ thị,…)
- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời của các văn bản chỉ đạo điều hành theo ngành dọc quản lý. 
III. Các điều kiện bảo đảm để thực hiện Luật PCTH thuốc lá 
3.1. Tổ chức, nhân lực và công tác phối hợp về PCTH thuốc lá:  
a) Việc tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động PCTHTL thuộc phạm vi quản lý.
Nêu rõ cơ quan đầu mối thực hiện, số lượng cán bộ đầu mối thực hiện công tác PCTH thuốc lá, việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị.  
b) Sự phối hợp liên ngành giữa các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và địa phương trong việc tổ chức thực hiện Luật theo chức năng, nhiệm vụ.
         	- Thành lập Ban chỉ đạo, họp Ban chỉ đạo, họp trao đổi với các cơ quan ngành dọc thuộc thẩm quyền quản lý, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTHTL; Ban hành kế hoạch và sự phối hợp trong triển khai thực hiện. 
3.2. Kinh phí thực hiện công tác PCTH thuốc lá: 
ĐVT: triệu đồng
	Năm
	Kinh phí được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ PCTH thuốc lá[footnoteRef:1] [1:  Ghi số kinh phí đã chi cho PCTH thuốc lá của năm] 

	Kinh phí từ nguồn ngân sách 
của Bộ 
	Nguồn khác 
(Ghi rõ: vốn nước ngoài, dự án, xã hội hóa…)
	Ghi chú

	2013
	
	
	
	

	2014
	
	
	
	

	2015
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


-  Đánh giá việc bố trí kinh phí hằng năm cho việc tổ chức thực hiện Luật PCTHTL (bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác).
- Đánh giá vai trò của Quỹ PCTH thuốc lá trong việc hỗ trợ các Bộ ngành thực hiện Luật PCTH thuốc lá và tổ chức thực hiện hoạt động PCTH thuốc lá.  
[bookmark: _Hlk137709175]3.3. Công tác thi đua, khen thưởng về PCTH thuốc lá:
- Văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về PCTH thuốc lá (Tên văn bản, các hình thức khen thưởng) 
- Số lượng tổ chức cá nhân được khen thưởng giai đoạn 2013-2022 do có thành tích tốt trong PCTH thuốc lá; hình thức khen thưởng; ….
- Đề xuất, kiến nghị
IV. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật PCTH thuốc lá
[bookmark: _Hlk137707987]1. Kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác PCTH thuốc lá trong giai đoạn 2013-2022

	TT
	Hoạt động
	Số đợt 
	Số đơn vị được thanh tra
	Số trường hợp xử lý vi phạm 
	Tổng số tiền xử phạt (nếu có)
(đơn vị : nghìn VND)

	
	
	
	
	Hình thức cảnh cáo
	Phạt tiền
	Đình chỉ hoạt động
	

	1
	Hoạt động thanh tra thi hành Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn
	
	
	
	
	
	



	
	
	Số đợt
	Số đơn vị được kiểm tra

	2
	Hoạt động kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn
	
	



2. Đánh giá kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá
[bookmark: _Hlk137708011]- Nêu rõ việc xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các cấp; thành phần và sự tham gia, phối hợp của các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra/ giám sát …
- Kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra thực thi Luật PCTH thuốc lá: các đối tượng thanh/kiểm tra, mức độ vi phạm và các hành vi vi phạm chính, hình thức vi phạm phổ biến, vấn đề xử lý vi phạm và khắc phục vi phạm sau khi thanh tra,kiểm tra …)
- Nêu các khó khăn, thách thức đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra và đề xuất giải pháp (nếu có) 
	V. Hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học về PCTH thuốc lá: 
1. Hoạt động hợp tác quốc tế:  

	TT
	Nội dung hợp tác
	Tên Tổ chức quốc tế
	Thời gian thực hiện
	Kính phí (nếu có)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- Nêu rõ các nội dung hợp tác quốc tế về PCTH thuốc lá (truyền thông về PCTH thuốc lá, vận động chính sách, đào tạo, cấm quảng cáo/khuyến mại/tài trợ thuốc lá xuyên biên giới; phòng chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả …)
- Nêu tên các cơ quan, tổ chức quốc tế phối hợp hoặc tài trợ để thực hiện công tác PCTH thuốc lá, nội dung hoạt động tài trợ, kinh phí tài trợ (nếu có) 
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học: 
[bookmark: _Hlk137709358]- Liệt kê các nghiên cứu về PCTH thuốc lá (bao gồm: điều tra, khảo sát, nghiên cứu,…) trong giai đoạn 2013-2022: 

	TT
	Tên nghiên cứu/điều tra/khảo sát
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp 
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Việc sử dụng các kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát của cơ quan đã phục vụ cho những hoạt động PCTH thuốc lá nào 
Ví dụ:
+ Lập kế hoạch về PCTHTL	
+ Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
+ Xây dựng báo cáo về công tác PCTHTL. 
+ Xây dựng chính sách về PCTHTL
+ Sử dụng số liệu nghiên cứu để phục vụ luận văn thạc sỹ hoặc luận án tiến sỹ,…và nêu rõ số lượng học viên đã sử dụng các số liệu nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ/ tiến sỹ.  

 C. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL
a) Báo cáo việc thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dực hiện các hoạt về phòng, chống tác hại của thuốc lá (Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật PCTH thuốc lá);
b) Số lượng các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá

	TT
	Hình thức truyền thông 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng cộng

	1
	Mít tinh/sự kiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đài truyền hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng phóng sự/toạ đàm…được phát sóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	Thông điệp (TV spot) được phát sóng
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đài phát thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phóng sự/toạ đàm… được phát sóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông điệp (Radio spot) được phát sóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	Báo chí (báo in, áo điện tử)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
6
	Mạng xã hội (số lượng Bài)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Website của tỉnh (số lượng tin) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tài liệu truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pano
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Áp phích/Tờ rơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sách/tài liệu hướng dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Các hoạt động khác (nếu có)....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk137708699]
c) Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá 

	TT
	Nội dung truyền thông về PCTH thuốc lá 
	Đã truyền thông 

	1
	Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;
	

	2
	Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và kinh tế - xã hội;
	

	3
	Tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá giả và mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu đối với sức khỏe người sử dụng và kinh tế - xã hội.
	

	4
	Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá.
	

	5
	Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.
	

	6
	Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình.
	

	7
	Các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông khác về PCTH thuốc lá
	


[bookmark: _Hlk137649793]Báo cáo các nội dung truyền thông theo các chủ đề đã được thực hiện trong giai đoạn 2013-2022
c) Các sáng kiến để tăng cường hiệu quả truyền thông về PCTH thuốc lá: 
*Lồng ghép hoạt động PCTH thuốc lá vào các sự kiện (đề nghị ghi cụ thể tên sự kiện): 
1) Sự kiện của ngành 
2) Sự kiện khác:……..
* Các sáng kiến khác:………………………………

2. Kết quả thực hiện quy định môi trường không khói thuốc theo quy định của Luật PCTH thuốc lá
	a) Tổng hợp kết quả thực hiện giai đoạn 2013-2022

	[bookmark: _Hlk137708250]TT
	Địa điểm
	Kết quả
đến năm 2022 

	1
	Việc thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà tại nơi làm việc của cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc/trực thuộc Bộ
	

	
	- Tổng số cơ quan, đơn vị
	

	
	- Số lượng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về địa điểm cấm hút thuốc 
	


[bookmark: _GoBack]b) Các hoạt động đã triển khai thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc:  
- Báo cáo chi tiết về các hoạt động đã triển khai để thực hiện và duy trì quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm; 
- Nêu một số thành công trong xây dựng mô hình điểm cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá; Nêu một số bài học hoặc kinh nghiệm phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả. 
- Nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng môi trường không khói thuốc (MTKKT). Đề xuất giải pháp để tăng cường hiệu quả của hoạt động xây dựng MTKKT trong thời gian tới.
	3. Kết quả thực hiện các giải pháp chuyển đổi ngành, nghề cho người trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất thuốc lá
- Nêu các chính sách tạo điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng cây thuốc lá.
- Báo cáo tóm tắt việc thực hiện nghiên cứu và xây dựng các đề án hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng cây thuốc lá tại những vùng trồng cây thuốc lá. 
- Báo cáo thống kê số lượng cơ sở, vùng, diện tích quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá
- Khó khăn, tồn tại
- Đề xuất, kiến nghị

D. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ PCTHTL
I. Khó khăn, tồn tại xuất phát từ các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn.
1. Khó khăn, tồn tại 
2. Nguyên nhân
II. Khó khăn, tồn tại trong việc tổ chức thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn 
1.Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật 
a) Tổ chức, bộ máy, nhân lực 
b) Kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật 
c) Công tác phối hợp liên ngành
2. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông PCTHTL
3. Việc thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá
4. Về việc quản lý, kinh doanh thuốc lá
5. Về công tác thanh tra, kiểm tra 
6. Những khó khăn, vướng mắc khác
E. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tổ chức thi hành có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
1. Các giải pháp về chỉ đạo, điều hành.
2. Các giải pháp về nguồn lực phục vụ việc triển khai hành Luật.
3. Các giải pháp khác.
II. Đề xuất, kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành:
1. Các quy định cần sửa đổi, thay thế 

	STT
	Đề xuất sửa đổi, thay thế nội dung của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

	
	Điều khoản cần sửa đổi, thay thế
	Nội dung sửa đổi, thay thế
	Lý do

	
	
	
	



2. Các vấn đề mới phát sinh cần quy định bổ sung 
3. Kiến nghị, đề xuất khác.


………., ngày … tháng …. năm 2023
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